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1 191741 Trần Dương Tôn Bảo 29/11/2001 Hậu Giang DH20QTD01

2 220540 Trần Vũ Gia Bảo 21/11/2004 Tiền Giang DH22HAY01

3 201887 Huỳnh Quốc Can 03/10/2001 Kiên Giang DH20OTO04

4 236752 Đỗ Trương Ngọc Châu 13/12/2005 Tiền Giang DH23DUO03

5 236740 Huỳnh Âu Ngọc Châu 12/03/2005 Cần Thơ DH23DUO03

6 190161 Trương Tấn Chí 02/01/2001 Bến Tre DH19YKH01

7 201157 Lê Quốc Đô 07/10/2002 Hậu Giang DH20OTO04

8 237821 Nguyễn Cao Thùy Dương 24/4/2005 An Giang DH23DUO03

9 203012 Huỳnh Quốc Duy 29/12/2002 Đồng Tháp DH20QTD01

10 201068 Nguyễn Khả Duy 12/09/2002 Cà Mau DH20OTO04

11 237614 Hồ Ngọc Phương Hà 05/06/2005 Tiền Giang DH23DUO03

12 201292 Đỗ Ngọc Hải 29/08/2002 Đồng Tháp DH20OTO04

13 236459 Nguyễn Thị Hồng Hân 05/01/2005 An Giang DH23DUO03

14 2010644 Võ Anh Hào 03/05/2002 Đồng Tháp DH20OTO04

15 2110471 Hồ Nhật Đức Hậu 08/07/2003 Bến Tre DH21NNA06

16 201286 Huỳnh Trung Hiếu 26/11/2002 Sóc Trăng DH20OTO04

17 212484 Lê Ngọc Như Hoa 18/12/2003 Cà Mau DH21QTK07

18 201248 Đổng Minh Hoàng 13/04/2001 Đồng Tháp DH20OTO04

19 201071 Lê Huỳnh Duy Hưng 03/11/2002 Cà Mau DH20OTO04

20 200485 Lê Quang Huy 18/03/2002 Sóc Trăng DH20TIN01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 201880 Phạm Khắc 10/11/2002 Kiên Giang DH20QTK04

22 2010643 Nguyễn Vĩ Khang 12/12/2002 Đồng Tháp DH20OTO04

23 201089 Trịnh Vĩnh Khang 15/02/2002 Cà Mau DH20OTO04

24 200582 Nguyễn Đình Khương 13/05/2002 Cà Mau DH20OTO04

25 201030 Đặng Quốc Kiệt 19/04/2002 Sóc Trăng DH20OTO04

26 200228 Nguyễn Hoài Linh 29/05/2002 Cà Mau DH20TIN03

27 201253 Văn Nguyễn Chí Linh 18/04/2002 Sóc Trăng DH20OTO04

28 237156 Nguyễn Kiều Phương Lý 04/02/2005 Bến Tre DH23DUO03

29 237193 Nguyễn Ngọc Ngân 26/10/2005 Cần Thơ DH23DUO03

30 236440 Trần Thị Kim Ngân 28/04/2005 Kiên Giang DH23DUO03

31 2010642 Lê Trọng Nghĩa 02/09/2002 An Giang DH20OTO04

32 201443 Nguyễn Văn Nguyên 25/12/2002 Cà Mau DH20TIN03

33 212794 Nguyễn Thị Hạnh Nhi 19/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

34 236995 Phạm Thị Tuyết Nhi 25/06/2005 Cà Mau DH23DUO03

35 233622 Phạm Yến Nhi 28/06/2005 Kiên Giang DH23TCN01

36 201670 Nguyễn Trường Niên 07/04/2002 Cà Mau DH20TIN03

37 201149 Võ Hoài Phát 09/01/2002 Hậu Giang DH20TIN02

38 237299 Mai Đào Diễm Quỳnh 09/04/2005 Hậu Giang DH23DUO03

39 200953 Đào Quốc Thái 19/09/2000 Kiên Giang DH20OTO04

40 201254 Võ Vĩnh Thái 29/08/2002 Vĩnh Long DH20OTO04
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41 203663 Nguyễn Quốc Thắng 22/08/2002 Cần Thơ DH20QTD03

42 202097 Văn Công Thành 30/12/2001 Hậu Giang DH20TIN03

43 237824 Mai Thị Cẩm Thi 14/08/2005 Đồng Tháp DH23DUO03

44 237588 Phạm Lê Minh Thư 11/10/2005 Cần Thơ DH23DUO03

45 236715 Phạm Minh Thư 12/10/2005 Cà Mau DH23DUO03

46 201881 Phạm Thị Huyền Trang 05/07/2002 Kiên Giang DH20QTD02

47 236759 Hồ Thanh Trúc 25/07/2005 Kiên Giang DH23DUO03

48 203216 Trần Văn Tủy 01/01/2001 Bạc Liêu DH20QTD03

49 237696 Nguyễn Thị Như Ý 08/06/2005 Kiên Giang DH23DUO03


